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MUC LUC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Trang 

/V /V 

UY BAN NHÂN DÂN THANH PHO 

07-02-2025- Quyết định số 17/2025/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 4 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

/V _ _ /V 

UY BAN NHÂN DÂN THANH PHO 

06-01-2025- Quyết định số 54/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thành 
phần hồ sơ phải số hóa thực hiện thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức trong lĩnh vực công thương. 6 
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06-01-2025 

07-01-2025 

07-01-2025 

07-01-2025 

07-01-2025 

08-01-2025 

09-01-2025 

Quyết định số 56/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 12 

Quyết định số 63/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ 
tục hành chính lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 
thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công 
Thương. 31 

Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở An toàn thực phẩm. 35 

Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 40 

Quyết định số 69/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực kiểm lâm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 45 

Quyết định số 85/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Du lịch. 51 

Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ. thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 57 



CÔNG BÁO/Số 139+140/Ngày 01-3-2025 3 

09-01-2025- Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và 
Đào tạo. 61 

09-01-2025- Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. 68 

10-01-2025- Quyết định số 113/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở An toàn thực phẩm. 71 
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4 CỒNG BÁO/Số 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 17/2025/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điêu theo Nghị 
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định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình sô 18004/TTr-
SKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2024 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo 
sô 6943/BC-STP ngày 21 tháng 10 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau đây: 

1. Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ 
tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thực 
hiện liên thông nhóm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 
19 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2025. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, 
thành phố Thủ Đức, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận, huyện, thành phố Thủ Đức 
và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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6 CÔNG BÀO/Số ỊạgSày oỊll 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 54/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Phê duyệt Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa thực hiện 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức trong lĩnh vực công thương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định sô 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một sô 
điều của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định sô 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ 
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quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước 
trên môi trường mạng; 

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công 
quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi 
hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục 
hành chính trên môi trường điện tử; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 8478/SCT-VP ngày 
16 tháng 12 năm 2024 và kết quả thẩm định của Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố 
tại Công văn số 770/TTCĐS-QLVKTDL ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục thành phần hồ sơ phải số 
hóa đối với 14 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức trong lĩnh vực công thương. (chi tiết tại phụ lục) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin 
và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Giám đốc Sở 
Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, 
thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục • • 
Danh mục thành phân hồ sơ phải sô hóa thực hiện thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận của ủy ban nhân dân quận, huyện, 
thành phô Thủ Đức trong lĩnh vực công thương 

(Kèm theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Stt Tên thủ tục hành 
chính Thành phân hồ sơ thực hiện sô hóa Ghi 

chú 
I. Lĩnh vực cụm công nghiệp 

1. Thảnh lập/ mở rộng 
cụm công nghiệp 

- Văn bản của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề 
nghị lảm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm 
công nghiệp (trong đó có cam kết không vi phạm 
các quy định của pháp luật vả chịu mọi chi phí, rủi 
ro nếu không được chập thuận) kèm theo Báo cáo 
đầu tư thảnh lập/mở rộng cụm công nghiệp vả bản 
đồ xác định vị trí, ranh giới của cụm công nghiệp. 
- Bảo sao hợp lệ tải liệu về tư cách pháp lý của 
doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị lảm chủ 
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. 
- Bản sao hợp lệ tải liệu chứng minh năng lực tải 
chính của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị 
lảm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm ít 
nhất một trong các tải liệu sau: Báo cáo tải chính 02 
năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tải chính của công ty 
mẹ; cam kết hỗ trợ tải chính của tổ chức tải chính; 
bảo lãnh về năng lực tải chính; tải liêu khác chứng 
minh năng lực tải chính (nếu có). 
- Bản sao hợp lệ tải liệu chứng minh kinh nghiệm 
của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị lảm 
chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công 
nghiệp vả các văn bản, tải liệu khác có liên quan 
(nếu có). 

II. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước 
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2. Cấp Giấy phép sản 
xuất rượu thủ công 
nhằm mục đích 
kinh doanh 

- Đơn đê nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ 
công nhằm mục đích kinh doanh (Mẫu số 01 ban 
hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP). 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh. 
- Bản công bố sản phẩm rượu hoặc Giấy tiếp nhận 
bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố 
phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu 
chưa có quy chuẩn kỹ thuật); Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điêu kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp 
đối với cơ sở thuộc loại kinh doanh thực phẩm nhỏ 
lẻ theo quy định của pháp luật vê an toàn thực 
phẩm. 
- Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao 
nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất 
hoặc dự kiến sản xuất. 

3. Cấp lại Giấy phép 
sản xuất rượu thủ 
công nhằm mục 
đích kinh doanh 

- Đơn đê nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ 
công nhằm mục đích kinh doanh (Mẫu số 03 ban 
hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP). 
- Giấy phép đã được cấp (nếu có). 

4. Cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy phép sản 
xuất rượu thủ công 
nhằm mục đích 
kinh doanh 

- Đơn đê nghị cấp sửa đổi, bổ sung (Mẫu số 02 ban 
hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP). 
- Giấy phép đã được cấp. 
- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 

5. Cấp Giấy phép bán 
lẻ rượu 

- Đơn đê nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (Mẫu số 
01 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-
CP). " 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh. 
- Hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh 
quyên sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa 
điểm bán lẻ. 
- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của 
thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối 
rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu. 

6. Cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy phép bán 
lẻ rượu 

- Đơn đê nghị cấp sửa đổi, bổ sung (Mẫu số 02 ban 
hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP). 
- Giấy phép đã được cấp. 
- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 



10 CÔNG BÀO/Số 139+140/Ngày 01-3-2025 

7. Cấp lại Giấy phép 
bán lẻ rượu 

- Đơn đề nghị cấp lại (Mẫu số 03 ban hành kèm 
theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP). 
- Giấy phép đã được cấp (nếu có). 

8. Cấp Giấy phép bán 
lẻ sản phẩm thuốc 
lá 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm 
thuốc lá (Phụ lục 23 kèm theo Thông tư số 
57/2018/TT-BCT). 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy 
chứng nhận mã số thuế. 
- Các văn bản giới thiệu của các thương nhân phân 
phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá 
ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh. 

9. Cấp sửa đổi, bổ sung 
Giấy phép bán lẻ 
sản phẩm thuốc lá 

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán 
lẻ sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 46 ban hành kèm 
theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT). 
- Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp. 
- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 

10. Cấp lại Giấy phép 
bán lẻ sản phẩm 
thuốc lá 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm 
thuốc lá (Phụ lục 52 ban hành kèm theo Thông tư 
số 57/2018/TT -BCT). 
- Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp 
(nếu có). 

11. Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
cửa hàng bán lẻ 
LPG chai 

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
cửa hàng bán lẻ LPG chai (Mẫu số 05 tại Phụ lục 
kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP). 
- Hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy 
chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực. 
- Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về 
phòng cháy và chữa cháy. 

12. Cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
cửa hàng bán lẻ 
LPG chai 

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
(Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP) 

13. Cấp điều chỉnh 
Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cửa 
hàng bán lẻ LPG 
chai 

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận (Mẫu 
số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP). 
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung 
thay đổi. 
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III. Lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
14. Thông báo về việc 

thực hiện hoạt động 
bán hảng không tại 
địa điểm giao dịch 
thường xuyên 

* Trường hợp Thông báo lần đầu: 
01 Thông báo thực hiện bán hảng không tại địa 
điểm giao dịch thường xuyên theo Mẫu số 10 Phụ 
lục ban hảnh kèm theo Nghị định số 55/2024/NĐ-
CP. 
* Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung thông báo: 
01 thông báo sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 11 Phụ 
lục ban hảnh kèm theo Nghị định số 55/2024/NĐ-
CP. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 



Ký bởi: TRUNG TÂM CÔNG BÁO 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VĂN PHỎNG UY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 56/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các nghị định liên quan đến kiêm 
soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiêm soát thủ 
tục hành chính; 

Xét đề nghị Giám đôc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình sô 17955/TTr-SGTVT ngày 
30 tháng 12 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 22 thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải, gồm: 
11 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 11 thủ tục bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. 

Bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục: 

- Thứ tự A.II.56, A.II.57 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo 
Quyết định số 5643/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Giao thông vận tải được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thứ tự A.1, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9 tại danh mục thủ tục hành chính 
ban hành kèm theo Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2024 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 

- Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 432/QĐ-UBND 
ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố 
danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giao thông vận tải. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao 
thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC ĐƯỜNG BỘ 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN 
CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Giấy phép 
lưu hành xe quá 
tải trọng, xe quá 
khổ giới hạn, xe 
bánh xích, xe 
vận chuyển hàng 
siêu trường, siêu 
trọng trên đường 
bộ 

Trong thời hạn 01 
(một) ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ theo quy 
định. 

Sở Giao thông Vận tải 
TP.HCM (Địa chỉ: 63 Lý 
Tự Trọng, phường Bến 
Nghé, Quận 1, TP.HCM) 

Không - Thông tư số 
39/2024/TTBGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy 
định về tải trọng, khổ giới 
hạn của đường bộ; lưu 
hành xe quá khổ giới hạn, 
xe quá tải trọng, xe bánh 
xích trên đường bộ; hàng 
siêu trường, siêu trọng, 
vận chuyển hàng siêu 
trường, siêu trọng; xếp 
hàng hóa trên phương tiện 
giao thông đường bộ; cấp 
giấy phép lưu hành cho xe 
quá tải trọng, xe quá khổ 
giới hạn, xe bánh xích, xe 
vận chuyển hàng siêu 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trường, siêu trọng trên 
đường bộ. 
- Quyết định 1501/QĐ-
BGTVT ngày 09/12/2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công 
bố thủ tuc hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ trong lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 

2 Công bố đưa 
bến xe khách 
vào khai thác 

- Thời hạn kiểm tra: 
trong thời hạn 10 
ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ đúng 
quy định. 
- Thời hạn công bố: 
+ Trường hợp quyết 
định công bố: trong 
thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày 
kết thúc kiểm tra. 
+ Trường hợp thông 
báo cho đơn vị kinh 
doanh dịch vu bến 

Sở Giao thông Vận tải 
TP.HCM (Địa chỉ: 63 Lý 
Tự Trọng, phường Bến 
Nghé, Quận 1, TP.HCM) 

Không - Thông tư số 
36/2024/TTBGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy 
định về tổ chức, quản lý 
hoạt động vận tải bằng xe 
ô tô và hoạt động của bến 
xe, bãi đỗ xe, trạm dừng 
nghỉ, điểm dừng xe trên 
đường bộ; quy định trình 
tự, thủ tuc đưa bến xe, 
trạm dừng nghỉ vào khai 
thác. 
- Quyết định 1501/QĐ-
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

xe khách: trong thời 
hạn 02 ngày làm 
việc kể từ ngày kết 
thúc kiểm tra. 

BGTVT ngày 09/12/2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ trong lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 

3 Công bố lại bến 
xe khách 

- Thời hạn kiểm tra: 
trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
đúng quy định. 
- Thời hạn công bố: 
+ Trường hợp quyết 
định công bố: trong 
thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày 
kết thúc kiểm tra. 
+ Trường hợp thông 
báo cho đơn vị kinh 
doanh dịch vụ bến 
xe khách: trong thời 
hạn 02 ngày làm 
việc kể từ ngày kết 

Sở Giao thông Vận tải 
TP.HCM (Địa chỉ: 63 Lý 
Tự Trọng, phường Bến 
Nghé, Quận 1, TP.HCM) 

Không - Thông tư số 
36/2024/TTBGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy 
định về tổ chức, quản lý 
hoạt động vận tải bằng xe 
ô tô và hoạt động của bến 
xe, bãi đỗ xe, trạm dừng 
nghỉ, điểm dừng xe trên 
đường bộ; quy định trình 
tự, thủ tục đưa bến xe, 
trạm dừng nghỉ vào khai 
thác. 
- Quyết định 1501/QĐ-
BGTVT ngày 09/12/2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thúc kiêm tra. bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ trong lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 

4 Cấp Giấy phép 
lái xe Quốc tế 

05 ngày làm việc, 
kê từ ngày nhận 
được đơn đề nghị 
cấp IDP đúng theo 
quy định. 

Sở Giao thông Vận tải 
TP.HCM (Địa chỉ: số 
252 đường Lý Chính 
Thắng, phường 9, quận 
3, TPTHCM). 

Nộp trực tiếp: 
135.000 đồng/lần. 
Trường hợp tổ chức, 
cá nhân nộp hồ sơ 
theo hình thức trực 
tuyến: Kê từ ngày 
01/12/2023 đến hết 
ngày 31/12/2025, áp 
dụng mức thu lệ phí 
là 115.000 đồng/lần 
cấp. 

- Thông tư số 
3 5/2024/TT-BGTVT 
ngày 15/11/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về đào tạo, 
sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe; cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế; đào 
tạo, kiêm tra, cấp chứng 
chỉ bồi dưỡng kiến thức 
pháp luật về giao thông 
đường bộ. 
- Thông tư số 
37/2023/TT-BTC ngày 
07/6/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí sát 
hạch lái xe; lệ phí cấp 
bằng, chứng chỉ được 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hoạt động trên các loại 
phương tiện và lệ phí 
đăng ký, cấp biển xe máy 
chuyên dùng. 
- Thông tư số 
63/2023/TT-BTC ngày 
16/10/2023 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của một 
số Thông tư quy định về 
phí, lệ phí của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính nhằm 
khuyến khích sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến. 
- Quyết định số 1503/QĐ-
BGÌVT ngày O9/I2/2O24 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ trong lĩnh vực đường 
bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

5 Cấp mới Giấy 
phép lái xe 

10 ngày, kể từ ngày 
kết thúc kỳ sát hạch 
và người đạt kết 
quả kỳ sát hạch đã 
hoàn thành nghĩa vụ 
nộp lệ phí cấp giấy 
phép lái xe. 

- Người học lái xe: Nộp 
trực tiếp tại các cơ sở 
đào tạo. 
- Cơ sở đào tạo lái xe lập 
hồ sơ gửi trực tiếp tại Bộ 
phận Một cửa - Sở Giao 
thông Vận tải TP.HCM 
(Địa chỉ: số 252 đường 
Lý Chính Thắng, phường 
9, quận 3, " TP.HCM) 
hoặc Cơ sở đào tạo nộp 
hồ sơ qua bưu chính, văn 
bản điện tử đồng thời 
truyền dữ liệu qua hệ 
thống thông tin giấy 
phép lái xe. 

- Phí sát hạch lái xe: 
+ Đối với thi sát hạch 
lái xe các hạng xe 
A1, A2, A3, A4 Sát 
hạch lý thuyết: 
60.000 đồng/lần, Sát 
hạch thực hành: 
60.000 đồng/lần; 
+ Đối với thi sát hạch 
lái xe ô tô (hạng xe 
B1, B2, C, D, E,F): 
Sát hạch lý thuyết: 
100.000 đồng/lần, Sát 
hạch thực hành trong 
hình: 350.000 
đồng/lần, Sát hạch 
thực hành trên đường 
giao thông: 80.000 
đồng/lần, Sát hạch lái 
xe ô tô bằng phần 
mềm mô phỏng các 
tình huống giao 
thông: 100.000 
đồng/lần. 
- Lệ phí cấp giấy 
phép lái xe: 135.000 

- Thông tư số 
3 5/2024/TT-BGTVT 
ngày 15/11/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về đào tạo, 
sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe; cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế; đào 
tạo, kiểm tra, cấp chứng 
chỉ bồi dưỡng kiến thức 
pháp luật về giao thông 
đường bộ. 
- Thông tư số 
37/2023/TT-BTC ngày 
07/6/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí sát 
hạch lái xe; lệ phí cấp 
bằng, chứng chỉ được 
hoạt động trên các loại 
phương tiện và lệ phí 
đăng ký, cấp biển xe máy 
chuyên dùng. 
- Thông tư số 
63/2023/TT-BTC ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đồng/lân. 
Trường hợp tổ chức, 
cá nhân nộp hồ sơ 
theo hình thức trực 
tuyến: Kể từ ngày 
01/12/2023 đến hết 
ngày 31/12/2025, áp 
dụng mức thu lệ phí 
là 115.000 đồng/lân 
cấp. 

16/10/2023 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của một 
số Thông tư quy định về 
phí, lệ phí của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính nhằm 
khuyến khích sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến. 
- Quyết định số 1503/QĐ-
BGTVT ngày 09/12/2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ trong lĩnh vực đường 
bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 

6 Cấp lại Giấy 
phép lái xe 

05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ đúng theo quy 
định (bao gồm xác 
thực tài khoản định 
danh điện tử qua hệ 
thống định danh và 
xác thực điện tử). 

* Nơi tiếp nhận hồ sơ 
trực tiếp tại địa chỉ: 
- Số 08 đường Nguyễn 
Ảnh Thủ, phường Trung 
Mỹ Tây, quận 12, 
TP.HCM. 
- Số 111 đường Tân Sơn 
Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, 

- Lệ phí cấp giấy phép 
lái xe: 135.000 
đồng/lân. 
Trường hợp tổ chức, 
cá nhân nộp hồ sơ 
theo hình thức trực 
tuyến: Kể từ ngày 
01/12/2023 đến hết 
ngày 31/12/2025, áp 

- Thông tư số 
3 5/2024/TT-BGTVT 
ngày 15/11/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về đào tạo, 
sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe; cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế; đào 
tạo, kiểm tra, cấp chứng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

TP.HCM. 
* Nơi tiếp nhận hồ sơ 
khi đăng ký tổng đài 
028.1081: Sở Giao thông 
Vận tải TP.HCM (Địa 
chỉ: số 252 đường Lý 
Chính Thắng, phường 9, 
quận 3, TP.HcM). 

dụng mức thu lệ phí 
là 115.000 đồng/lần 
cấp. 

chỉ bồi dưỡng kiên thức 
pháp luật về giao thông 
đường bộ. 
- Thông tư số 
37/2023/TT-BTC ngày 
07/6/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chê độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí sát 
hạch lái xe; lệ phí cấp 
bằng, chứng chỉ được 
hoạt động trên các loại 
phương tiện và lệ phí 
đăng ký, cấp biển xe máy 
chuyên dùng. 
- Thông tư số 
63/2023/TT-BTC ngày 
16/10/2023 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của một 
số Thông tư quy định về 
phí, lệ phí của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính nhằm 
khuyên khích sử dụng 
dịch vụ công trực tuyên. 
- Quyêt định số 1503/QĐ-
BGTVT ngày 09/12/2024 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ trong lĩnh vực đường 
bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 

7 Đổi Giấy phép 
lái xe do ngành 
Giao thông vận 
tải cấp 

05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ đúng theo quy 
định (bao gồm xác 
thực tài khoản định 
danh điện tử qua hệ 
thống định danh và 
xác thực điện tử). 

* Đối với GPLX mô tô 
phải đăng ký qua tổng 
đài đăng ký lịch hẹn và 
số thứ tự đến nộp hồ sơ 
trực tiếp tại địa chỉ: 
- Số 08 đường Nguyễn 
Ảnh Thủ, phường Trung 
Mỹ Tây, quận 12, 
Tp.HCM. 
- Số 111 đường Tân Sơn 
Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, 
TP.HCM. 
- Số 252 đường Lý 
Chính Thắng, phường 9, 
quận 3, TP.HCM. 
* Đối với GPLX ôtô 

Lệ phí cấp giấy phép 
lái xe: 135.000 
đồng/lần. 
Trường hợp tổ chức, 
cá nhân nộp hồ sơ 
theo hình thức trực 
tuyến: Kể từ ngày 
01/12/2023 đến hết 
ngày 31/12/2025, áp 
dụng mức thu lệ phí 
là 115.000 đồng/lần 
cấp. 

- Thông tư số 
3 5/2024/TT-BGTVT 
ngày 15/11/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về đào tạo, 
sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe; cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế; đào 
tạo, kiểm tra, cấp chứng 
chỉ bồi dưỡng kiến thức 
pháp luật về giao thông 
đường bộ. 
- Thông tư số 
37/2023/TT-BTC ngày 
07/6/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí sát 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Nơi tiêp nhận hồ sơ 
trực tiêp: 
+ Số 08 đường Nguyễn 
Ảnh Thủ, phường Trung 
Mỹ Tây, quận 12, 
Tp.HCM. 
+ Số 111 đường Tân Sơn 
Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, 
TP.HCM. 
- Nơi tiêp nhận hồ sơ khi 
đăng ký tổng đài 
028.1081: Sở Giao thông 
Vận tải TP.HCM (Địa 
chỉ: số 252 đường Lý 
Chính Thắng, phường 9, 
quận 3, TP.HCM). 
* Thực hiện đổi trực 
tuyến trên Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia tại địa 
chỉ sau: 
https://dichvucong.gov.v 
n 
https://dvc4.gplx.gov.vn 

hạch lái xe; lệ phí cấp 
bằng, chứng chỉ được 
hoạt động trên các loại 
phương tiện và lệ phí 
đăng ký, cấp biển xe máy 
chuyên dùng. 
- Thông tư số 
63/2023/TT-BTC ngày 
16/10/2023 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của một 
số Thông tư quy định về 
phí, lệ phí của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính nhằm 
khuyên khích sử dụng 
dịch vụ công trực tuyên. 
- Quyêt định số 1503/QĐ-
BGTVT ngày 09/12/2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ trong lĩnh vực đường 
bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

8 Đổi Giấy phép 
lái xe quân sự do 
Bộ Quốc phòng 
cấp sang giấy 
phép lái xe do 
ngành Giao 
thông vận tải 
cấp 

05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ đúng theo quy 
định (bao gồm xác 
thực tài khoản định 
danh điện tử qua hệ 
thống định danh và 
xác thực điện tử). 

Sở Giao thông Vận tải 
TP.HCM, Địa chỉ: 
- Số 252 đường Lý 
Chính Thắng, phường 9, 
quận 3, TP.HcM. 
- Số 08 đường Nguyễn 
Ảnh Thủ, phường Trung 
Mỹ Tây, quận 12, 
TP.HCM. 
- Số 111 đường Tân Sơn 
Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, 
TP.HCM. 

Lệ phí cấp giấy phép 
lái xe: 135.000 
đồng/lần. 

- Thông tư số 
3 5/2024/TT-BGTVT 
ngày 15/11/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về đào tạo, 
sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe; cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế; đào 
tạo, kiểm tra, cấp chứng 
chỉ bồi dưỡng kiến thức 
pháp luật về giao thông 
đường bộ. 
- Thông tư số 
37/2023/TT-BTC ngày 
07/6/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí sát 
hạch lái xe; lệ phí cấp 
bằng, chứng chỉ được 
hoạt động trên các loại 
phương tiện và lệ phí 
đăng ký, cấp biển xe máy 
chuyên dùng. 
- Quyết định số 1503/QĐ-
BGTVT ngày 09/12/2024 

Q 
o> 

Q 

o 
S õ>> 
3 
+ 
4 
Ó 

ỢQ po> y 

2 
o N 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ trong lĩnh vực đường 
bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 

9 Đổi Giấy phép 
lái xe do ngành 
Công an cấp 
sang giấy phép 
lái xe do ngành 
Giao thông vận 
tải cấp 

05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ đúng theo quy 
định (bao gồm xác 
thực tài khoản định 
danh điện tử qua hệ 
thống định danh và 
xác thực điện tử). 

Sở Giao thông Vận tải 
TP.HCM, Địa chỉ: 
- Số 252 đường Lý 
Chính Thắng, phường 9, 
quận 3, TP.HCM. 
- Số 08 đường Nguyễn 
Ảnh Thủ, phường Trung 
Mỹ Tây, quận 12, 
TP.HCM. 
- Số 111 đường Tân Sơn 
Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, 
TP.HCM. 

Lệ phí cấp giấy phép 
lái xe: 135.000 
đồng/lần. 

- Thông tư số 
3 5/2024/TT-BGTVT 
ngày 15/11/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về đào tạo, 
sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe; cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế; đào 
tạo, kiểm tra, cấp chứng 
chỉ bồi dưỡng kiến thức 
pháp luật về giao thông 
đường bộ. 
- Thông tư số 
37/2023/TT-BTC ngày 
07/6/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí sát 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hạch lái xe; lệ phí cấp 
bằng, chứng chỉ được 
hoạt động trên các loại 
phương tiện và lệ phí 
đăng ký, cấp biển xe máy 
chuyên dùng. 
- Quyết định số 1503/QĐ-
BGTVT ngày 09/12/2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ trong lĩnh vực đường 
bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 

10 Đổi Giấy phép 
lái xe hoặc bằng 
lái xe của nước 
ngoài sang giấy 
phép lái xe do 
ngành Giao 
thông vận tải 
cấp 

05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ đúng theo quy 
định (bao gồm xác 
thực tài khoản định 
danh điện tử qua hệ 
thống định danh và 
xác thực điện tử). 

Sở Giao thông Vận tải 
TP.HCM, Địa chỉ: Số 
252 đường Lý Chính 
Thắng, phường 9, quận 
3, TPTHCM. 

Lệ phí cấp giấy phép 
lái xe: 135.000 
đồng/lần. 

- Thông tư số 
3 5/2024/TT-BGTVT 
ngày 15/11/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về đào tạo, 
sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe; cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế; đào 
tạo, kiểm tra, cấp chứng 
chỉ bồi dưỡng kiến thức 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

pháp luật vê giao thông 
đường bộ. 
- Thông tư số 
37/2023/TT-BTC ngày 
07/6/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí sát 
hạch lái xe; lệ phí cấp 
bằng, chứng chỉ được 
hoạt động trên các loại 
phương tiện và lệ phí 
đăng ký, cấp biển xe máy 
chuyên dùng. 
- Quyết định số 1503/QĐ-
BGÌVT ngày O9/I2/2O24 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải vê việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ trong lĩnh vực đường 
bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

11 Đổi, cấp lại 
Chứng chỉ bồi 
dưỡng kiến thức 
pháp luật về 
giao thông 
đường bộ cho 
người điều khiển 
xe máy chuyên 
dùng trường hợp 
Cơ sở đào tạo đã 
cấp Chứng chỉ 
không còn hoạt 
động 

03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 
- 252 Lý Chính Thắng, 
Phường 9, quận 3, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
72/2011/TTLT-BTC-
BGTVT ngày 
27/5/2011 của Bộ Tai 
chính - Bộ Giao thông 
vận tải hướng dẫn cơ 
chế quản lý tài chính 
đào tạo lái xe cơ giới 
đường bộ. 

- Thông tư số 
3 5/2024/TT-BGTVT 
ngày 15/11/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về đào tạo, 
sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe; cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế; đào 
tạo, kiểm tra, cấp chứng 
chỉ bồi dưỡng kiến thức 
pháp luật về giao thông 
đường bộ. 
- Thông tư liên tịch số 
72/2011/TTLT-BTC-
BGTVT ngày 27/5/2011 
của Bộ Tài chính - Bộ 
Giao thông vận tải hướng 
dẫn cơ chế quản lý tài 
chính đào tạo lái xe cơ 
giới đường bộ. 
- Quyết định số 1503/QĐ-
BGTVT ngày 09/12/2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

bỏ trong lĩnh vực đường 
bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ GIAO 
THÔNG VẬN TẢI 
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TT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục 
thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định nội 
dung bãi bỏ 

Cấp lại Giấy phép lái xe Quốc tê 
Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của 
nước ngoài cấp cho khách du lịch lái xe vào 
Việt Nam 

Quyêt định số 2706/QĐ-UBND 
ngày 16/7/2024 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Giao thông vận tải (thứ tự A.2, 
A.10). 

- Thông tư số 35/2024/TT-
BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe; cấp, sử 
dụng giấy phép lái xe quốc tê; 
đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ 
bồi dưỡng kiên thức pháp luật về 
giao thông đường bộ. 
- Quyêt định số 1503/QĐ-
BGTVT ngày 09/12/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải về 
việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 



TT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục 
thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định nội 
dung bãi bỏ 

Bộ Giao thông vận tải. 

3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe 
máy chuyên dùng lần đầu 

Quyết định số 2706/QĐ-UBND 
ngày 16/7/2024 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Giao thông vận tải (thứ tự A.11, 
A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, 
A.18, A.19). 

- Luật Trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ ngày 27/6/2024. 
- Quyết định số 1503/QĐ-
BGTVT ngày 09/12/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải về 
việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 

4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe 
máy chuyên dùng có thời hạn 

Quyết định số 2706/QĐ-UBND 
ngày 16/7/2024 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Giao thông vận tải (thứ tự A.11, 
A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, 
A.18, A.19). 

- Luật Trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ ngày 27/6/2024. 
- Quyết định số 1503/QĐ-
BGTVT ngày 09/12/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải về 
việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 

5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe 
máy chuyên dùng 

Quyết định số 2706/QĐ-UBND 
ngày 16/7/2024 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Giao thông vận tải (thứ tự A.11, 
A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, 
A.18, A.19). 

- Luật Trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ ngày 27/6/2024. 
- Quyết định số 1503/QĐ-
BGTVT ngày 09/12/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải về 
việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 

6 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe 
máy chuyên dùng 

Quyết định số 2706/QĐ-UBND 
ngày 16/7/2024 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Giao thông vận tải (thứ tự A.11, 
A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, 
A.18, A.19). 

- Luật Trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ ngày 27/6/2024. 
- Quyết định số 1503/QĐ-
BGTVT ngày 09/12/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải về 
việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe 

máy chuyên dùng bị mất 

Quyết định số 2706/QĐ-UBND 
ngày 16/7/2024 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Giao thông vận tải (thứ tự A.11, 
A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, 
A.18, A.19). 

- Luật Trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ ngày 27/6/2024. 
- Quyết định số 1503/QĐ-
BGTVT ngày 09/12/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải về 
việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 

8 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng 
trong cùng một tỉnh, thành phố 

Quyết định số 2706/QĐ-UBND 
ngày 16/7/2024 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Giao thông vận tải (thứ tự A.11, 
A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, 
A.18, A.19). 

- Luật Trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ ngày 27/6/2024. 
- Quyết định số 1503/QĐ-
BGTVT ngày 09/12/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải về 
việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 

9 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở 
khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Quyết định số 2706/QĐ-UBND 
ngày 16/7/2024 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Giao thông vận tải (thứ tự A.11, 
A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, 
A.18, A.19). 

- Luật Trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ ngày 27/6/2024. 
- Quyết định số 1503/QĐ-
BGTVT ngày 09/12/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải về 
việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 

10 Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến 

Quyết định số 2706/QĐ-UBND 
ngày 16/7/2024 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Giao thông vận tải (thứ tự A.11, 
A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, 
A.18, A.19). 

- Luật Trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ ngày 27/6/2024. 
- Quyết định số 1503/QĐ-
BGTVT ngày 09/12/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải về 
việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 

11 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe 
máy chuyên dùng 

Quyết định số 2706/QĐ-UBND 
ngày 16/7/2024 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Giao thông vận tải (thứ tự A.11, 
A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, 
A.18, A.19). 

- Luật Trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ ngày 27/6/2024. 
- Quyết định số 1503/QĐ-
BGTVT ngày 09/12/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải về 
việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 
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Ký bởi: TRUNG TÂM CÔNG BÁO 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VĂN PHỎNG UY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH 
Ngày ký: 28-02-2025 14:14:12 +07:00 

CONG BAO/Số 139+140/Ngày 01-3-2025 31 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 63/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2025 

QUYÊT ĐỊNH 
về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, 
tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đê nghị của Giám đôc Sở Công Thương tại Tờ trình sô 38/TTr-SCT ngày 06 
tháng 01 năm 2025. 

QUYÊT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 05 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Công Thương. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
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ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục có thứ tự A.3, A.4, A.5, A.6, A.7 tại 
danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 5575/QĐ-UBND 
ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố 
danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; xúc 
tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công 
Thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Công Thương 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thu hồi giấy phép, giấy chứng 
nhận về quản lý, sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp, tiền chất thuốc 
nổ thuộc thẩm quyền của Sở 
Công Thương 

03 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được văn 
bản đề nghị. 

Sở Công 
Thương 
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- Luật Quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 
trợ. 
- Nghị định số 181/2024/NĐ-
CP ngày 31/12/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiêt 
một số điều của Luật Quản 
lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ về quản 
lý, sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 
- Thông tư số 23/2024/TT-
BCT ngày 07/11/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương 
ban hành quy định về quản 
lý, sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

2 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện 
kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công 
nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở 
Công Thương 

20 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ. 

Sở Công 
Thương 

Không 
quy định 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 
trợ. 
- Nghị định số 181/2024/NĐ-
CP ngày 31/12/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiêt 
một số điều của Luật Quản 
lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ về quản 
lý, sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 
- Thông tư số 23/2024/TT-
BCT ngày 07/11/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương 
ban hành quy định về quản 
lý, sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

3 Cấp lại chứng nhận huấn luyện kỹ 
thuật an toàn vật liệu nổ công 
nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở 
Công Thương 

03 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Sở Công 
Thương 

Không 
quy định 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 
trợ. 
- Nghị định số 181/2024/NĐ-
CP ngày 31/12/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiêt 
một số điều của Luật Quản 
lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ về quản 
lý, sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 
- Thông tư số 23/2024/TT-
BCT ngày 07/11/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương 
ban hành quy định về quản 
lý, sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

4 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện 
kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc 
nổ 

18 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Sở Công 
Thương 

Không 
quy định 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 
trợ. 
- Nghị định số 181/2024/NĐ-
CP ngày 31/12/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiêt 
một số điều của Luật Quản 
lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ về quản 
lý, sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 
- Thông tư số 23/2024/TT-
BCT ngày 07/11/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương 
ban hành quy định về quản 
lý, sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp, tiền chất thuốc nổ 
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Cấp lại giấy chứng nhận huấn 
luyện kỹ thuật an toàn tiền chất 
thuốc nổ 

03 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Sở Công 
Thương 

thuộc thẩm quyền quản lý 
của Bộ Công Thương. 
- Quyết định số 03/QĐ-BCT 
của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương ngày 02/01/2025 về 
công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực vật liệu nổ công 
nghiệp, tiền chất thuốc nổ 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 67/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở An toàn thực phẩm 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các nghị định liên quan đến kiêm 
soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiêm soát thủ 
tục hành chính; 

Xét đề nghị Giám đôc Sở An toàn thực phẩm tại Tờ trình sô 01/TTr-SATTP ngày 02 
tháng 01 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
An toàn thực phẩm, gồm: 01 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính 
bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
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TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2025. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục có thứ tự B.1 tại danh mục thủ tục hành 
chính ban hành kèm theo Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2024 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở An toàn thực phẩm. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở An toàn 
thực phẩm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN 
CỦA SỞ AN TOÀN THựC PHẨM 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cấp Giấy 
chứng nhận 
cơ sở đủ 
điều kiện an 
toàn thực 
phẩm đối với 
cơ sở sản 
xuất, kinh 
doanh thực 
phẩm nông, 
lâm, thủy 
sản 

15 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Sở An toàn thực 
phẩm (Địa chỉ: 18 
Cách Mạng 
Tháng Tám, 
phường Bến 
Thành, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 

700.000 
đồng/lần/cơ sở. 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 
17 tháng 6 năm 2010. 
- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 
tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng 
nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 
lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 
- Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28 
tháng 11 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 
quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ 
điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

LO 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nông thôn. 
- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 
năm 2018 của Bộ Tài chính, Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 Quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong 
công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất 
lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 
nghiệp. 
- Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 08 
tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực 
phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 4768/QĐ-BNN-CCPT ngày 25 
tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

TT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố TTHC Căn cứ pháp lý quy định việc bãi bỏ 

1 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm đối với cơ sở sản 
xuất, kinh doanh nông, lâm, 
thủy sản (trường hợp trước 
06 tháng tính đến ngày Giấy 
chứng nhận ATTP hết hạn). 

Quyết định số 3500/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 8 năm 2024 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Sở An toàn thực phẩm (thứ tự 
B.2). 

- Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28 
tháng 11 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 
quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều 
kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 
- Quyết định số 4768/QĐ-BNN-CCPT ngày 25 
tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 
quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 68/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp • o • • • o • 1 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 24/TTr-SNN ngày 02 tháng 01 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh 
vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn, gồm: 02 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2025. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục có thứ tự B.B1.1, B.B1.2 tại danh mục thủ tục 
hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3480/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 
2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực LÂM NGHIỆP 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG • • • ' 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý 

1 Phê duyệt 
Phương án 
trồng rừng 
thay thế đối 
với trường 
hợp chủ dự 
án tự trồng 

rừng thay thế 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp 
không phải kiểm tra, đánh giá Phương án 
trồng rừng tại thực địa); 
Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp 
phải kiểm tra, đánh giá Phương án trồng 
rừng tại thực địa). 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông 
thôn (Địa chỉ: 176 

Hai Bà Trưng, 
phường Đa Kao, 
Quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh) 

Không - Thông tư số 25/2022/TT-
BNNPTNT ngày 30/12/2022 
của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định về 
trồng rừng thay thế khi 
chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác. 
- Thông tư số 22/2023/TT-

2 Chấp thuận 
nộp tiền 

trồng rừng 
thay thế đối 
với trường 
hợp chủ dự 
án không tự 
trồng rừng 

thay thế 

- Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố 
trí đất để trồng rừng trên địa bàn: 22 ngày 
kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ. 
- Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
không bố trí được đất để trồng rừng trên 
địa bàn: 
+ Trường hợp chủ dự án không đề nghị 
nộp ngay số tiền trồng rừng thay thế theo 
đơn giá trồng rừng của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh nơi đề nghị nộp tiền: 57 ngày kể 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông 
thôn (Địa chỉ: 176 

Hai Bà Trưng, 
phường Đa Kao, 
Quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh) 

Không BNNPTNT ngày 15/12/2023 
của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư trong 
lĩnh vực lâm nghiệp. 
- Thông tư số 24/2024/TT-
BNNPTNT ngày 12/12/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn về sửa đổi, bổ sung một 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý 

từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 
+ Trường hợp chủ dự án đề nghị nộp ngay 
số tiền trồng rừng thay thế theo đơn giá 
trồng rừng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đề nghị nộp tiền: 37 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với 
trường hợp số tiền đã nộp theo đơn giá 
trồng rừng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đề nghị nộp tiền thấp hơn số tiền phải 
nộp theo đơn giá trồng rừng của tỉnh nơi 
tiếp nhận trồng rừng thay thế; 42 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 
đối với trường hợp số tiền đã nộp theo đơn 
giá trồng rừng của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh nơi đề nghị nộp tiền cao hơn số tiền 
phải nộp theo đơn giá trồng rừng của tỉnh 
nơi tiếp nhận trồng rừng thay thế. 

số điều của các thông tư 
trong lĩnh vực lâm nghiệp. 
- Quyết định số 4626/QĐ-
BNN-LN ngày 23/12/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực Lâm nghiệp 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Quyết định công bố danh mục thủ 
tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

1 Chuyển loại rừng 
đối với khu rừng 
do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết 
định thành lập 

Quyết định số 5219/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 12 năm 2019 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 

- Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 
16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 
Lâm nghiệp. 
- Quyết định số 3703/QĐ-BNN-LN ngày 30 tháng 10 năm 



TT Tên thủ tục hành 
chính 

Quyết định công bố danh mục thủ 
tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

năng quản lý của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn (thứ tự A.1). 

2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vê việc 
công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 69/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kiểm lâm 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tại Tờ trình 
sô 24/TTr-SNN ngày 02 tháng 01 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh 
vực kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, gồm: 02 thủ tục mới ban hành, 02 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ 
tục bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
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TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kê từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục: 

- Thứ tự A. 1 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 
1051/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn. 

- Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2137/QĐ-
UBND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực KIỂM LÂM 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
A1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điếm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thanh lý 
rừng trồng 
thuộc thẩm 
quyền quyết 
định của địa 
phương 

Trình cơ quan có thẩm 
quyền quyết định thanh lý 
rừng trồng: Trong thời hạn 
30 ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Chi cục Kiểm 
lâm (Địa chỉ: 
số 01 Đỗ Ngọc 
Thạnh, phường 
14, quận 5, TP. 
Hồ Chí Minh) 

Không - Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25 
tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy 
định thanh lý rừng trồng. 
- Quyết định số 6292/QĐ-UBND ngày 02 
tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại Chi 
cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 3670a/QĐ-BNN-LN ngày 
28 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
việc công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 



A2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN -Ị^ 
00 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết 

05 ngày, kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ 

Địa điếm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lập biên 
bản kiểm tra 
hiện trường 
xác định 
nguyên 
nhân, mức 
độ thiệt hại 
rừng trồng 

Cơ quan kiểm 
lâm cấp huyện: 
- Hạt Kiểm lâm 
Cần Giờ (Địa 
chỉ: Khu phố 
Giồng Ao, thị 
trấn Cần 
Thạnh, huyện 
Cần Giờ, TP. 
Hồ Chí Minh); 
- Hạt Kiểm lâm 
Củ Chi (Địa 
chỉ: Ấp Chợ 
Cũ 2, xã An 
Nhơn Tây, 
huyện Củ Chi, 
TP. Hồ Chí 
Minh) 

Không - Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 
25/10/2024 của Chính phủ quy định 
thanh lý rừng trồng. 
- Quyết định số 251/QĐ-CCKL ngày 29 
tháng 3 năm 2017 của Chi cục Kiểm lâm 
thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm Củ Chi 
trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 3670a/QĐ-BNN-LN ngày 
28 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
việc công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG • • • ' 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điếm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Xác nhận 
nguồn gốc 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 04 
ngày làm việc kể từ ngày nhận 

Chi cục Kiểm 
lâm (Địa chỉ: 

Không - Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 
01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

gỗ trưóc khi 
xuất khẩu 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan Kiêm lâm sở tại quyết định 
tăng thời hạn kiêm tra (khi có 
thông tin vi phạm): 06 ngày làm 
việc kê từ ngày nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ. 

số 01 Đỗ Ngọc 
Thạnh, phường 
14, quận 5, TP. 
Hồ Chí Minh) 

Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp 
pháp Việt Nam. 
- Nghị định số 120/2024/NĐ-CP ngày 
30 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 
01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp 
pháp Việt Nam. 
- Quyết định số 6292/QĐ-UBND 
ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
về tổ chức lại Chi cục Kiêm lâm trực 
thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn. 
- Quyết định số 3652a/QĐ-BNN-LN 
ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị 
bãi bỏ lĩnh vực Kiêm lâm thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn. 

2 Phân loại 
doanh 
nghiệp 
trồng, khai 
thác và cung 
cấp gỗ rừng 
trồng, chế 
biến, nhập 
khẩu, xuất 
khẩu gỗ 

- Trường hợp không kiêm tra, xác 
minh: 05 ngày làm việc kế từ ngày 
nhận 
được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 
- Trường hợp phải kiêm tra, xác 
minh: 13 ngày làm việc kê từ ngày 
nhận 
được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Chi cục Kiêm 
lâm (Địa chỉ: 
số 01 Đỗ Ngọc 
Thạnh, phường 
14, quận 5, TP. 
Hồ Chí Minh) 

Không 

Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp 
pháp Việt Nam. 
- Nghị định số 120/2024/NĐ-CP ngày 
30 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 
01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp 
pháp Việt Nam. 
- Quyết định số 6292/QĐ-UBND 
ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
về tổ chức lại Chi cục Kiêm lâm trực 
thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn. 
- Quyết định số 3652a/QĐ-BNN-LN 
ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị 
bãi bỏ lĩnh vực Kiêm lâm thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn. 
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Quyết định công bố danh mục thủ tục 
hành chính 

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ 
thủ tục hành chính 

1 Xác nhận 
nguồn gốc 
gỗ trước khi 
xuất khẩu 

Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 29 
tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 
Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (thứ tự B.1). 

- Nghị định số 120/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 
2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp 
pháp Việt Nam. 
- Quyết định số 3652a/QĐ-BNN-LN ngày 25 tháng 10 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Kiểm lâm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 



Ký bởi: TRUNG TÂM CÔNG BÁO 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VĂN PHỎNG UY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 85/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các nghị định liên quan đến kiêm 
soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiêm soát thủ 
tục hành chính; 

Xét đề nghị Giám đôc Sở Du lịch tại Tờ trình sô 32/TTr-SDL ngày 07 tháng 
01 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 08 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Du lịch. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục có thứ tự 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 tại danh 
mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 15 
tháng 8 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Du lịch. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Du lịch và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH Vực DU LỊCH 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ DU LỊCH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục cấp 
giấy phép 
kinh doanh 
dịch vụ lữ 
hành nội địa 

10 ngày kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ 

Sở Du lịch (số 140 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3) 
Nộp trực tuyến trên hệ thống thông tin 
giải quyết TTHC của Thành phố tại địa 
chỉ: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn. 

3.000.000 
đồng/giấy phép 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 19 
tháng 6 năm 2017. 
- Nghị định số 
168/2017/NĐ-CP ngày 
31 tháng 12 năm 2017 

2 Thủ tục cấp 
lại giấy phép 
kinh doanh 
dịch vụ lữ 
hành nội địa 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ 

Sở Du lịch (số 140 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3) 
Nộp trực tuyến trên hệ thống thông tin 
giải quyết TTHC của Thành phố tại địa 
chỉ: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn. 

1.500.000 
đồng/giấy phép 

của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Du lịch. 
- Thông tư số 
06/2017/TT -BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định chi tiết một 
số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 của 

3 Thủ tục cấp 
đổi giấy phép 
kinh doanh 
dịch vụ lữ 
hành nội địa 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ 

Sở Du lịch (số 140 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3) 
Nộp trực tuyến trên hệ thống thông tin 
giải quyết TTHC của Thành phố tại địa 
chỉ: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn. 

2.000.000 
đồng/giấy phép 

của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Du lịch. 
- Thông tư số 
06/2017/TT -BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định chi tiết một 
số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 
33/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

4 Thủ tục cấp 
thẻ hướng 
dẫn viên du 
lịch nội địa 

15 ngày kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ 

Sở Du lịch (số 140 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3) 
Nộp trực tuyến trên hệ thống thông tin 
giải quyết TTHC của Thành phố tại địa 
chỉ: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn. 

650.000 
đồng/thẻ 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định cấp Giấy 
phép kinh doanh dịch vụ 
lữ hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh dịch vụ 
lữ hành nội địa; phí thẩm 
định cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí cấp 
Giấy phép thành lập văn 
phòng đại diện Việt Nam 
của doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ hành 
nước ngoài. 
- Thông tư số 
13/201 9/TT -BVHTTDL 
ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 

5 Thủ tục cấp 
thẻ hướng 
dẫn viên du 
lịch quốc tế 

15 ngày kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ 

Sở Du lịch (số 140 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3) 
Nộp trực tuyến trên hệ thống thông tin 
giải quyết TTHC của Thành phố tại địa 
chỉ: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn. 

650.000 
đồng/thẻ 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định cấp Giấy 
phép kinh doanh dịch vụ 
lữ hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh dịch vụ 
lữ hành nội địa; phí thẩm 
định cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí cấp 
Giấy phép thành lập văn 
phòng đại diện Việt Nam 
của doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ hành 
nước ngoài. 
- Thông tư số 
13/201 9/TT -BVHTTDL 
ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 

6 Thủ tục cấp 
đổi thẻ hướng 
dẫn viên du 
lịch quốc tế, 
thẻ hướng 
dẫn viên du 
lịch nội địa 

10 ngày kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ 

Sở Du lịch (số 140 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3) 
Nộp trực tuyến trên hệ thống thông tin 
giải quyết TTHC của Thành phố tại địa 
chỉ: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn. 

650.000 
đồng/thẻ 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định cấp Giấy 
phép kinh doanh dịch vụ 
lữ hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh dịch vụ 
lữ hành nội địa; phí thẩm 
định cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí cấp 
Giấy phép thành lập văn 
phòng đại diện Việt Nam 
của doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ hành 
nước ngoài. 
- Thông tư số 
13/201 9/TT -BVHTTDL 
ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 

7 Thủ tục cấp 
lại thẻ hướng 
dẫn viên du 
lịch 

10 ngày kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Du lịch (số 140 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3) 
Nộp trực tuyến trên hệ thống thông tin 
giải quyết TTHC của Thành phố tại địa 
chỉ: 

* Đối với thẻ 
hướng dẫn 
viên du lịch 
quốc tế, hướng 
dẫn viên du 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp và quản lý 
phí thẩm định cấp Giấy 
phép kinh doanh dịch vụ 
lữ hành quốc tế, Giấy 
phép kinh doanh dịch vụ 
lữ hành nội địa; phí thẩm 
định cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí cấp 
Giấy phép thành lập văn 
phòng đại diện Việt Nam 
của doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ hành 
nước ngoài. 
- Thông tư số 
13/201 9/TT -BVHTTDL 
ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 

https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn. lịch nội địa: 
650.000 
đồng/thẻ 
* Đối với thẻ 
hướng dẫn 
viên du lịch tại 
điểm: 
200.000 
đồng/thẻ 

lịch quy định chi tiết một 
số điều của Luật Du lịch. 
-Thông tư số 
04/2024/TT-BVHTTDL 
ngày 26 tháng 6 năm 
2024 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BvHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết 

8 Thủ tục cấp 
thẻ hướng 
dẫn viên du 
lịch tại điểm 

10 ngày kể 
từ ngày có 
kết quả kiểm 
tra 

Sở Du lịch (số 140 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3) 
Nộp trực tuyến trên hệ thống thông tin 
giải quyết TTHC của Thành phố tại địa 
chỉ: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn. 

200.000 
đồng/thẻ 

lịch quy định chi tiết một 
số điều của Luật Du lịch. 
-Thông tư số 
04/2024/TT-BVHTTDL 
ngày 26 tháng 6 năm 
2024 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BvHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy 
định chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch và 
Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

một số điều của Luật Du 
lịch. 
- Quyết định số 
4242/QĐ-BVHTTDL 
ngày 30 tháng 12 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công bố 
thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực Du lịch thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 
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Ký bởi: TRUNG TÂM CÔNG BÁO 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VĂN PHỎNG UY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 102/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các nghị định liên quan đến kiêm 
soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiêm soát thủ 
tục hành chính; 

Xét đề nghị Giám đôc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình sô 247/TTr-SGTVT ngày 
08 tháng 01 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải, gồm: 01 
thủ tục thay thế và 03 thủ tục bãi bỏ (do được thay thế). 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao 
thông vận tải, Thủ trưởng Ban quản lý các Khu đô thị chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC ĐƯỜNG BỘ 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THÊ 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp giấy phép 
thi công công 
trình trên 
đường bộ đang 
khai thác 

Trong thời 
hạn 07 ngày 
làm việc kể 
từ khi nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định. 

- Sở Giao 
thông vận tải, 
- Ủy ban nhân 
dân cấp huyện, 
- Ủy ban nhân 
dân cấp xã; 

Không - Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu 
hạ tầng đường bộ. 
- Quyết định 1501/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 12 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận 
tải. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ (DO ĐƯỢC THAY THÊ) 

TT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục 
thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy 
định nội dung bãi bỏ 

1 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình 
thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ (thẩm quyền của 

Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 06 
tháng 04 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố thủ 

Thông tư số 41/2024/TT 
BGTVT ngày 15 tháng 
11 năm 2024 của Bộ 



TT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục 
thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy 
định nội dung bãi bỏ 

Sở Giao thông vận tải) tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao 
thông vận tải. 

trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về quản 
lý, vận hành, khai thác 
và bảo trì kết cấu hạ tầng 
đường bộ. 

2 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình 
thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ (thẩm quyền của 
các Ban quản lý) 

Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 31 
tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố thủ 
tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Giao thông vận tải (thứ tự B.3). 

trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về quản 
lý, vận hành, khai thác 
và bảo trì kết cấu hạ tầng 
đường bộ. 

3 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình 
thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ (thẩm quyền của 
Ủy ban nhân dân quận - huyện) 

Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 31 
tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố thủ 
tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Giao thông vận tải (thứ tự C.3). 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 103/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Vê việc công bô thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thông hành chính nhà nước • o • • • o • o 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 114/TTr-
SGDĐTngày 07 tháng 01 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điêu 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính nội bộ trong hệ 
thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và 
Đào tạo. 

Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính nội bộ được đăng tải trên 
Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG BỐ TTHC, THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH, TTHC nội bộ). 

Điêu 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điêu 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
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Đức, quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG 
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

Tên TTHC nội bộ Cơ quan thực hiện 
Phê duyệt tài liệu, học liệu sử dụng để triển khai cho 
trẻ làm quen ngoại ngữ trong cơ sở giáo dục mầm 
non 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Phê duyệt tài liệu, học liệu sử dụng đe triển khai cho trẻ làm quen ngoại 
ngữ trong cơ sở giáo dục mầm non 

1.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu đánh giá 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc các tổ chức, đơn vị, cá nhân có Tài liệu, học 
liệu sử dụng cho trẻ làm quen ngoại ngữ cần được phê duyệt gửi đề nghị đánh giá đến 
Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản chính thức. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Quyết định thành lập Hội đồng phê duyệt tài liệu, học liệu (Hội đồng phê 
duyệt tối thiểu gồm có 7 thành viên). 

- Kể từ ngày có Quyết định thành lập Hội đồng phê duyệt tài liệu, học liệu, trước 
phiên họp đầu tiên, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có Tài liệu, học liệu sử dụng trong 
việc cho trẻ làm quen ngoại ngữ cần được phê duyệt gửi tài liệu, học liệu cho các 
thành viên Hội đồng. 

Bước 2. Tổ chức nghiên cứu và đánh giá hồ sơ 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, thành viên Hội đồng được triệu tập tiến hành 
nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, chuẩn bị các ý kiến góp ý cho phiên họp thứ nhất. Các 
thành viên tự đánh giá tài liệu và xếp loại tài liệu theo một trong ba loại: "Đạt", "Đạt 
nhưng cần sửa chữa", "Không đạt". 

a) Phiên họp thứ nhất 

- Trong thời hạn 02 ngày Hội đồng họp tiến hành nhận xét, góp ý tài liệu, tác giả 
có thể trình bày, tiếp thu, bảo lưu, giải trình các ý kiến nếu cần thiết. 

- Kết quả sau phiên họp: 

+ Nếu Hội đồng phê duyệt không có ý kiến góp ý, hoặc tài liệu được ít nhất 3/4 
(ba phần tư) số thành viên Hội đồng phê duyệt đánh giá xếp loại "Đạt": tài liệu được 
xếp loại "Đạt", đủ điều kiện sử dụng, được thông qua không cần phải tổ chức tiếp 
phiên họp thứ hai. 

+ Nếu tài liệu được ít nhất 3/4 (ba phần tư) số thành viên hội đồng đánh giá xếp 
loại "Đạt" và "Đạt nhưng cần sửa chữa" hoặc ít nhất 3/4 (ba phần tư) số thành viên 
hội đồng xếp loại "Đạt nhưng cần sửa chữa": tài liệu được xếp loại "Đạt nhưng cần 
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sửa chữa". Sau phiên họp thứ nhất, tác giả có 04 ngày để chỉnh sửa, bổ sung tài liệu 
theo ý kiến góp ý, khi hoàn tất chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thì chuyển tài liệu 
đã chỉnh sửa để chuẩn bị cho phiên họp thứ hai. 

+ Tài liệu xếp loại "Không đạt" trong các trường hợp còn lại. Tác giả cần tổ 
chức biên soạn lại và thực hiện đánh giá lại như đánh giá lần đầu. 

- Kết thúc phiên họp thứ nhất, hoàn tất biên bản ngay tại cuộc họp. 

b) Phiên họp thứ hai 

- Trong thời hạn 03 ngày, sau khi nhận được tài liệu đã chỉnh sửa, cán bộ, 
chuyên viên phụ trách tiến hành triệu tập cuộc họp có các thành viên trong tổ đánh 
giá (phiên họp thứ hai), nhận xét về các nội dung đã được tác giả chỉnh sửa theo ý 
kiến góp ý tại phiên họp lần 1. 

- Kết quả sau phiên họp: 

+ Nếu tài liệu đã sửa theo ý kiến góp ý và tổ đánh giá đồng ý với các nội dung 
được chỉnh sửa: tài liệu được xếp loại "Đạt". 

- Nếu tài liệu đã sửa theo ý kiến góp ý nhưng các nội dung chỉnh sửa chưa được 
tổ đánh giá đồng ý: tài liệu cần được tiếp tục điều chỉnh. 

- Hội đồng thống nhất kết quả phê duyệt, báo cáo kết quả phê duyệt trước Hội 
đồng, hoàn tất phiên họp thứ hai, hoàn tất biên bản. 

Qua tối đa 2 phiên họp, tài liệu vẫn không hoàn chỉnh thì xem như xếp loại 
"Không đạt", tác giả cần tổ chức biên soạn lại và thực hiện đánh giá lại như đánh giá 
lần đầu. 

Bước 3. Hoàn tất công tác đánh giá 

- Sau 03 ngày làm việc; căn cứ kết quả biên bản của Hội đồng, các hồ sơ liên 
quan, Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem 
xét ký duyệt quyết định việc phê duyệt học liệu, tài liệu làm quen với tiếng Anh dành 
cho trẻ em mẫu giáo được phép sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non, chuyển 
Kết quả phê duyệt chương trình tích hợp đến Văn phòng Ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

- Sau 1,5 ngày làm việc, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố căn cứ Hồ sơ 
đã được Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố ký duyệt, tiếp nhận hồ sơ từ Sở Giáo 
dục và Đào tạo, cho số, vào sổ, đóng dấu và chuyển kết quả về Sở Giáo dục và 
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Đào tạo. 

- Sau 0,5 ngày làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo tiêp nhận kêt quả, vào sổ, thực 
hiện sao lưu chuyển kêt quả cho Phòng Giáo dục Mầm non. 

Bước 4. Lưu trữ hồ sơ 

- Công văn đề nghị đánh giá chất lượng tài liệu; 

- Biên bản đánh giá - bản gốc (các phiên họp); 

- Tài liệu đề nghị phê duyệt bản gốc (chưa chỉnh sửa) và bản hoàn thiện (đã 
chỉnh sửa theo góp ý); 

- Quyêt định phê duyệt tài liệu, học liệu. 

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiêp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyên trên 
Hệ thống Văn phòng điện tử 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

1.3.1 Thành phần hồ sơ 

- Văn bản đề nghị được phê duyệt tài liệu của tổ chức hoặc cá nhân. 

- Bản mẫu tài liệu được đề nghị thẩm định. 

- Báo cáo quá trình biên soạn tài liệu và quá trình thực nghiệm (nêu có). 

- Hồ sơ lý lịch trích ngang của tác giả biên soạn tài liệu. 

- Chứng nhận pháp lý của tổ chức biên soạn tài liệu. 

1.3.2 Thành phần hồ sơ: 02 bộ (bản chính). 

1.4. Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giáo dục và Đào tạo 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở giáo dục mầm non, cá 
nhân, tổ chức đề nghị phê duyệt tài liệu, học liệu làm quen với tiêng Anh dành cho trẻ 
em mẫu giáo. 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan trực tiêp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyêt định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyêt định phê duyệt tài liệu, học 
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liệu làm quen với tiêng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo. 

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): 
Không 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Quyêt định phê duyệt 
tài liệu, học liệu làm quen với tiêng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ vê thí 
điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyên Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo vê ban hành Chương trình làm quen với tiêng Anh dành cho trẻ em 
mẫu giáo; 

- Thông tư số 30/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để 
sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non; 

- Quyêt định số 3623/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh vê ban hành kê hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 
84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ vê thí điểm phân cấp quản 
lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyên Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyêt định số 4331/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố vê việc phân công Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố là Giám đốc 
Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 
84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ vê thí điểm phân cấp quản 
lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyên Thành phố Hồ Chí Minh. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 106/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 117/TTr-STC-VP ngày 07 
tháng 01 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài 
chính. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VựC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

SI o 

Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành 
chính 

Căn cứ pháp lý quy định việc 
bãi bỏ thủ tục hành chính 

Hoàn trả lại hoặc khấu trừ 
tiền sử dụng đất đã nộp hoặc 
tiền nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất đã trả vào 
nghĩa vụ tài chính của chủ 
đầu tư dự án nhà ở xã hội 

Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 24 
tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Tài chính. 

Quyết định số 3172/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc 
công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Tài chính (Bãi bỏ TTHC có 
mã 2.002173). 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 113/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở An toàn thực phẩm 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các nghị định liên quan đến kiêm 
soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiêm soát thủ 
tục hành chính; 

Xét đề nghị Giám đôc Sở An toàn thực phẩm tại Tờ trình sô 61/TTr-SATTP ngày 08 
tháng 01 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở An toàn thực phẩm. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục có thứ tự A.1 tại danh mục thủ tục hành 
chính ban hành kèm theo Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2024 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở An toàn thực phẩm. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở An toàn 
thực phẩm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC AN TOÀN THựC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG 
THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điếm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cấp giấy chứng 
nhận cơ sở đủ 
điều kiện an 

toàn thực phẩm 
đối với cơ sở 
sản xuất thực 
phẩm, kinh 

doanh dịch vụ 
ăn uống thuộc 

thẩm quyền của 
Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

20 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Sở An toàn thực 
phẩm (Địa chỉ: 
18 Cách Mạng 

Tháng Tám, 
phường Bến 

Thành, Quận 1, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh). 

- Phí thẩm định cơ sở 
kinh doanh dịch vụ ăn 
uống: 
+ Phục vụ dưới 200 
suất ăn: 700.000 đồng 
/lần/cơ sở. 
+ Phục vụ từ 200 suất 
ăn trở ̂  lên: 1.000.000 
đồng/ lần/cơ sở. 
- Phí thẩm định cơ sở 
sản xuất, thực phẩm: 
+ Cơ sở sản xuất thực 
phẩm: 2.500.000 đồng 
/lần/cơ sở. 
+ Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ: 
500.000 đồng/lần/ cơ 
sở. 

- Luật An toàn thực phẩm số 
55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 
2010. 
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 
02 tháng 02 năm 2018 của Chính 
phủ về quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật An toàn thực phẩm. 
- Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 
12 tháng 11 năm 2018 của Chính 
phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 
quy định liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 
- Thông tư số 67/2021/TT-BTC 
ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ 
Tài chính về Quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong công tác an toàn thực phẩm. LÕ 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Phí thâm định cơ sở 
kinh doanh thực phâm: 
1.000.000 đồng /lần/cơ 
sở. 

- Quyêt định số 135/QĐ-BYT ngày 
15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Y tê 
về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục 
hành chính mới ban hành trong lĩnh 
vực ATTP và dinh dưỡng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Y tê. 
- Quyêt định số 1613/QĐ-BYT ngày 
11 tháng 6 năm 2024 của Bộ Y tê về 
việc sửa đổi, bổ sung một số nội 
dung tại các Quyêt định của Bộ Y tê 
về việc công bố thủ tục hành chính 
lĩnh vực An toàn thực phâm và dinh 
dưỡng. 
- Nghị quyêt số 24/2023/NQ-HĐND 
ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn 
thực phâm Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyêt định số 6097/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc bãi 
bỏ Quyêt định của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy 
quyền cho Ban Quản lý An toàn 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, 
Ủy ban nhân dân quận - huyện, 
thành phố Thủ Đức thực hiện thủ tục 
cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm. 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 
In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


